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Phụ lục I:

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2011 - 2012
1- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong năm 2011.
Đối với cán bộ, đoàn viên:

 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

Đối với thanh niên:

< 50 %               50 - <80%                  80 %                         > 80%

2- 100% các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trường trực thuộc thực hiện chủ đề tháng.
 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

3- 100% Đoàn trường có ít nhất 01 công trình thanh niên.
 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

4- 80% Đoàn Thanh niên các các trường Cao đẳng triển khai 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; 80% Đoàn Thanh niên các trường Cao đẳng Nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; ít nhất 80% Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc các quận, huyện Đoàn triển khai hiệu quả Chương trình “Khi tôi 18”.
< 50 %               50 - <80%                  80 %                        > 80%

5- 100% Đoàn Thanh niên trường học tổ chức đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

6- 100% Đoàn Thanh niên trường học triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới gắn với việc phân loại đoàn viên, Chi đoàn cuối năm học.
 < 50 %              50 - 80%               > 80 - < 100%                100%

Phụ lục II:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
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	PHỤ LỤC SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC
	

	
	
	
	NĂM HỌC 2011 - 2012
	

	PHỤ LỤC 1: CÔNG TÁC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2011-2012
	
	
	
	
	

	Phụ lục 1a: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống và thông tin thanh niên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn
	     Giáo dục  chính trị, 
tư tưởng
	Giáo dục truyền thống
	Giáo dục pháp luật
	Đội tuyên truyền thanh niên
	Thăm dò dư luận học sinh, sinh viên
	Tổng số
chi đoàn có
tài liệu sinh hoạt
	Tổng số Đoàn trường có báo Đoàn, Hội

	
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số HSSV được học tập
(lượt)
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số HSSV được học tập
(lượt)
	Số lớp, đợt được tổ chức
	Số HSSV tham gia
(lượt)
	Tổng số 
CLB pháp luật
	Tổng số lớp, đợt tổ chức
	Số 
HSSV tham gia
(lượt)
	Tổng số đội 
TCM
	Số HSSV tham gia
	Số tổ
	Số thành viên
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 1b: Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" 

	STT
	Xem, tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác
	Hội thi, cuộc thi về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
	Thi về các tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác
	Lớp học tập chuyên đề về tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	Xây dựng tủ sách 
“Học tập và làm theo
 lời Bác”
	Danh hiệu “Học sinh, sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác”
	Số chi
đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”

	 
	Số lần 
tổ chức
	Số 
HSSV
tham gia
	Số lần
tổ chức
	Số HSSV tham gia
	Số lần 
tổ chức
	Số HSSV tham gia
	Tổng số lớp
	Số HSSV tham gia
	Tổng số 
tủ sách
	Tổng số sách, tài liệu
	Số 
tập thể đạt được
	Số HSSV
đạt được
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 2: XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	Xếp loại chi đoàn
	Tổng số Đoàn viên
	Tổng số ĐV
kết nạp mới
	Xếp loại đoàn viên
	Tổng số cán bộ Đoàn chuyên trách cấp trường
	Số cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
	Bồi dưỡng phát triển Đảng

	STT
	Liên chi đoàn
	chi đoàn
	Vững mạnh
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	
	Cấp trường
	 Liên chi đoàn
	Chi đoàn
	Tổng 
số 
ĐVƯT
	Tổng số ĐVƯT 
được 
kết nạp  

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 3: PHONG TRÀO 5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Phụ lục 3a: Phong  trào xung kích sáng tạo phát triển kinh tế xã hội.

	STT
	Đề tài nghiên cứu khoa học
	CLB, quỹ, giải thưởng
hỗ trợ sáng kiến
	Công trình thanh niên 

	
	Tổng số
	Giá trị làm lợi (Tr.đ)
	Tổng số
	Số HSSVđược hỗ trợ
	Tổng số tiền hỗ trợ (Tr.đ)
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Tổng trị giá (Tr.đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 3b: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT

Tổng số lượt HSSV hiến máu nhân đạo 

Tổng số đơn vị máu thu được

Hoạt động xoá mù chữ

Bảo vệ môi trường

Phụng dưỡng Mẹ VNAH

Hỗ trợ, tu sửa nhà tình nghĩa

Giúp đỡ gia đình TBLS, GĐCS

Khám chữa bệnh cho nhân dân

Chiến dịch tình nguyện Hè

Tiếp sức đến trường

Số lớp được tổ chức

Số ĐV TN 
Tham gia (lượt)

Tuyên truyền, giáo dục, tập huấn

Mô hình CLB, đội, nhóm

Số mẹ được phụng dưỡng

Số tiền (tr.đ)

Số nhà

Trị 
giá
(Tr.đ)

Số gia đình

Trị 
giá
(Tr.đ)

Số người

Trị 
giá
(Tr.đ)

Số HSSV giới thiệu về các địa phương

 

Đội hình tập trung

 

Số tiền huy động (tr.đ)

Số HSSV được hỗ trợ

Tổng số tiền (tr.đ)

Số lớp, đợt  tổ chức 

Số 
ĐVTN  tham gia

Tổng số

Số
ĐVTN tham gia

Số đội

Số thành viên

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3c: Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội


	STT
	Nghe nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế
	Giữ gìn trật tự An toàn giao thông
	Hoạt động phòng chống TNXH
	Số tiền 
ủng hộ
biên giới, 
hải đảo 
(Tr.đ)

	
	Số buổi
	Số 
HSSV tham gia
	Tuyên truyền
	Hội thảo, tập huấn
	CLB, đội, nhóm ATGT
	Đội XKAN, Cờ đỏ
	CLB phòng chống TNXH
	

	
	
	
	Số đợt
	Số
HSSV tham gia
	Số buổi, lớp
	Số
HSSV tham gia
	Tổng số
	Số 
HSSV tham gia
	Số đội
	Số thành viên
	Sè CLB
	Sè HSSV tham gia
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 3d: Xung kích thực hiện cải cách hành chính
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tuyên truyền về CCHC
	Hội thi tìm hiểu CCHC
	Tập huấn về CCHC
	Đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo CCHC

	
	Số đợt tuyên truyền
	Số 
ĐVTN tham gia
	Số 
hội thi
	Số 
ĐVTN 
tham gia
	Số 
lớp được 
tổ chức
	Số 
cán bộ được tập huấn
	Tổng số
	Giá trị 
làm lợi 
(Tr.đ)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Phụ lục 3e: Xung kích trong hội nhập kinh tế Quốc tế

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tuyên truyền đối ngoại,
tập huấn kiến thức 
hội nhập quốc tế
	Học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài
	Khai thác chương trình, dự án nước ngoài

	
	Số đợt
tuyên truyền
	Số 
HSSV 
tham gia
	Tổng số đoàn
	Tổng số HSSV
tham gia
	Số chương trình, dự án
	Giá trị (Tr.đ)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PHỤ LỤC 4: PHONG TRÀO "4 ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP” NĂM HỌC 2011-2012

Phụ lục 4a: Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Quỹ học bổng, Giải thưởng, trợ cấp
	Quỹ tín dụng HSSV
	CLB học tập
	Kết quả học tập của HSSV (%)
	Thi HSSV giái, thi Olimpic, NCKH, thi tay nghề

	
	Tổng quỹ (tr.đ)
	Số HSSV được nhận
	Số tiền đã cấp
	Số HSSV được vay
	Số tiền giải ngân (tr.đ)
	Số CLB
	Số thành viên
	XS
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém
	Số HSSV tham gia
	Đạt giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Quốc gia, quốc tế

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 4b: Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

	STT
	Hội thi 
nâng cao tay nghề
	Tư vấn, định hướng nghề nghiệp HSSV
	Trung tâm hỗ trợ HSSV
	CLB hỗ trợ HSSV
	Số HSSV được giới thiệu việc làm

	
	Tổng số
	Số HSSV tham gia
	Số buổi tư vấn, định hướng
	Số HSSV tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Tổng số
	Số học sinh, sinh viên tham gia
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phụ lục 4c: Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ
	Hoạt động thể dục, thể thao
	Câu lạc bộ sở thích

	
	Tổng số
	Số 
HSSV 
tham gia
	Tổng số
	Số 
HSSV
tham gia
	Số CLB
	Số thành viên

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 4d: Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội
	STT
	Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội  
	Đào tạo, huấn luyện cán bộ nòng cốt  về kỹ năng xã hội
	Trại huấn luyện kỹ năng

	
	Tổng số lớp
	Tổng số 
HSSV 
tham gia
	Tổng số
lớp
	Số người tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp trường

	
	
	
	
	
	Số lần
tổ chức
	Số 
HSSV tham gia
	Số lần
tổ chức
	Số 
HSSV tham gia

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011-2012

Phụ lục 5a: Chương trình "Thắp Sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"


	

	STT
	Câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam
	Chương trình giao lưu 
	Huy động nguồn lực
	Mô hình sáng tạo

	 
	Số lượng thành viên
	Chủ nhiệm CLB (tên, chức vụ, liên hệ) 
	Số hoạt động tham dự
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Học bổng
	Phần quà
	Khác
	Số mô hình cấp tỉnh

 
	Số mô hình cấp huyện

 

	
	
	
	
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số buổi
	Số người thanh gia
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số học bổng
	Tổng giá trị
	Số phần quà
	Tổng giá trị
	Tổng giá trị
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5b: Chương trình "Khi tôi 18"

	STT


	Chương trình "Khi tôi 18"
	Mô hình sáng tạo

	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Số mô hình cấp tỉnh

 
	Số mô hình cấp huyện

 

	
	Số buổi
	Số người tham gia
	Số buổi
	Số người thanh gia
	Số buổi
	Số người tham gia
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5c: Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt"

	STT
	Số trường ĐH, CĐ triển khai
	Số lượng sinh viên đăng ký đạt danh hiệu
	Số lượng sinh viên đạt danh hiệu
	Số buổi tổ chức lễ tôn vinh

	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5d: Cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"

	STT
	Số trường ĐH, CĐ triển khai
	Số lượng sinh viên đăng ký đạt danh hiệu
	Số lượng sinh viên đạt danh hiệu
	Số buổi tổ chức lễ tôn vinh

	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp trường
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5e: Chương trình "Học sinh 3 rèn luyện"

	STT
	Số trường TCCN và Dạy nghề triển khai
	Số lượng  học sinh đăng ký đạt danh hiệu
	Số lượng học sinh đạt danh hiệu
	Số buổi tổ chức lễ tôn vinh
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